
STT Mã SV Tên lớp Tên môn học nợ Ghi chú

Khí cụ điện

Đo lường điện và thiết bị đo

Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật 

điện

Thực tập điều khiển lập trình

2 17542103 NGUYỄN THÀNH TRUNG 17542DLU1
Hàm biến phức  và Phép BĐ 

Laplace

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

CAD trong kỹ thuật điện

HT thu thập dữ liệu, ĐK và GS 

(SCADA)

4 19841008 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 19841SP2
NHÓM TC 01: Toán ứng dụng 

cho kỹ sư Điện Điện Tử

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

Thực tập hệ thống viễn thông

Xử lý tín hiệu số

Kỹ thuật truyền số liệu

6 17543047 LÊ TRƯỜNG SƠN 17543SP2 Anh Văn 1

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

7 17543054 NGUYỄN HOÀNG TỈ 17543SP2 Anh Văn 1

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

Tối ưu hóa trong kỹ thuật

NHÓM TC 02: Đồ án Nguyên lý - 

Chi tiết máy (CTM)

Toán ứng dụng –Cơ khí

Thực tập thiết kế chế tạo khuôn 

mẫu

Đồ án công nghệ chế tạo máy

10 19645016 TRẦN DUY KHANH 19445SP1 TT Chẩn đoán trên ô tô

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

11 16525082 TRẦN ĐÌNH PHÚC 16525TKS3 Tiểu luận tốt nghiệp (Kế toán)
Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Không đăng kí học từ HK1 2022-2023

9 19643128 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 19843SP2CB

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025 môn Toán 

ứng dụng và Đồ án CNCTM, chưa có điểm

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại ĐA Nguyên lý Chi tiết máy 

HK1 2024-2025, chưa có điểm

8 17543052 LÊ QUANG THỊNH 17543SP2

Đã gia hạn xét tốt nghiệp tới T11-2024

Có đơn xin gia hạn lần 2 do đăng kí học lại 

HK1 2024-2025chưa có điểm kịp xét tốt 

nghiệp

5 19841013 PHAN THỊ THANH THÙY 19841SP2

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

3 17542274 LÊ THANH KHẢI 17542BTH2

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại HK1 2024-2025, chưa có 

điểm

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH ĐƯỢC GIA HẠN THỜI GIAN XÉT TỐT NGHIỆP TỚI ĐỢT XÉT THÁNG 03-2025

Sinh viên có đăng kí học lại trong học kì 1 2024-2025 nhưng chưa có kịp điểm để xét tốt nghiệp đợt T11-2024
Sinh viên khoa Kinh tế còn nợ 01 môn Tiểu luận tốt nghiệp, sinh viên phải đăng kí học lại trong học kì 1 2024-2025 để kịp điểm xét tốt 
nghiệp đợt T03-2025.

1 16542387 NGUYỄN MẠNH TÙNG 16542DVT3



Đồ án kết cấu bê tông cốt thép

Đồ án kỹ thuật và tổ chức thi công

Học kỳ cuối kéo dài HK2 2023-2024

Đăng kí học lại ĐA Kỹ thuật và tổ chức thi 

công HK1 2024-2025 chưa có điểm

12 17549027 ĐẶNG NGỌC THÀNH 17549BTH2


